
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

1 NGUYỄN THỊ THANH 
NHÀN Nữ '08/08/1992 '186944740 '11/11/2007 CA Tỉnh Nghệ An Tp. Vinh, Nghê An BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 

viên

2 Nguyễn Thị Hương Nữ '23/07/1991 '173596362 '07/03/2009 Thanh Hóa Xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 

viên

3 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ '04/11/1987 '012476486 '24/03/2012 Hà Nội 111 ngõ Hòa Bình 7, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 

viên

4 Nguyễn Thị Minh Trang Nữ '10/12/1992 '091630398 '20/09/2008 Thái Nguyên tổ 33, phường Quang Trung, TP Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 

viên

5 Doãn Thị Kim Hoa Nữ '09/02/1989 '013369689 '25/12/2010 Hà Nội 23/1/178 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, Hà Nội BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 

viên

6 Nguyễn Thị My Nữ '27/09/1992 '151893629 '27/01/2007 CATB Nam Trung- Tiền Hải- Thái Bình BA ĐÌNH Chuyên viên - Giao dịch 
viên

7 Bùi Thị Hương Nữ '18/11/1992 '142525940 '27/03/2007 Hải Dương Xóm 11, thôn Tống Thượng, xã Quang 
Trung,huyện Kinh Môn,tỉnh Hải Dương BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

8 Ngô Thanh Tùng Nam '16/05/1993 '168399334 '09/06/2009 CA. Hà Nam Nha Xá - Mộc Nam - Duy Tiên - Hà Nam BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

9 Lê Thị Kiên Nữ '24/09/1990 '038190000234 '23/03/2015 CA Hà Nội tổ 9, đại kim, hoàng mai, hà nội. BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

10 Bùi Phương Thảo Nữ '22/05/1993 '151987222 '10/08/2008 Thái Bình Xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

11 Vũ Thị Duân Nữ '08/11/1991 '034191000599 '27/02/2015 Cục CSQLCT và DC Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

12 Trịnh Xuân Hải Nam '25/01/1987 '040335181 '25/03/2013 Điện Biên Phường Thanh Bình - Thành Phố Điện Biên 
Phủ - Tỉnh Điện Biên BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

13 Cao Hải Long Nam '28/03/1991 '142654611 '31/08/2013 Hải Dương Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh 
Hải Dương BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

14 Quàng Hồng Trang Nữ '25/02/1989 '050598395 '07/09/2006 Ca Sơn La 17/470 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

15 Lê Minh Thúy Nữ '03/10/1989 '01696902532 '18/07/2008 Nghệ An Xóm 3, xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An. BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

16 Trần Thị Như Quỳnh Nữ '06/12/1991 '113471972 '01/09/2008 Công An Tỉnh Hòa 
Bình

SN 148 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 5 phường Tân 
Thịnh TPHB BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

17 Lê Thị Thuỷ Nữ '22/07/1992 '017124489 '02/11/2009 Hà Nội Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

18 Chu Xuân Thành Nam '07/10/1992 '012868455 '18/04/2006 Hà Nội 37 Nguyễn Thượng Hiền BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

19 hồ lê na Nữ '18/09/1991 '183805169 '05/01/2008 Công an Hà Tĩnh Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 

viên

20 Thái Thị Huỳnh Như Nữ '14/12/1992 '301425878 '30/08/2007 Công An Long An 8E Khu vực 5, Thị trấn Đức Hòa, Huyện 
Đức Hòa, Tỉnh Long An

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

21 Trần Thị Ly 
Na Trần Thị Ly Na Nữ '18/11/1993 '205781329 '20/08/2010 Quảng Nam Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam CHI NHÁNH SỞ 

GIAO DỊCH 2
Chuyên viên - Giao dịch 
viên

22 Hà Thị Hồng Nga Nữ '02/12/1992 '215203293 '31/05/2008 CA Bình Định Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù 
Cát, Tỉnh Bình Định

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

23 Lê Thị Dạ Sương Nữ '28/08/1990 '197255700 '03/02/2009 CA Quảng Trị KP7, Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

24 Lê Thị Lan Nữ '06/09/1988 '321337546 '25/11/2004 CA Bến Tre 456/2 Cao Thắng, P.12, Q.10, Tp.HCM CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

25 Diệp Thị Ngọc Trâm Nữ '01/11/1989 '212560896 '12/08/2011 Quảng Ngãi 81 Trần Hưng Đạo, P Nguyễn Nghiêm, TP 
Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

26 Nguyễn Thị Kim Vân Nữ '01/04/1992 '215201588 '17/01/2009 Bình Định 161 Trường Chinh, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, 
Hoài Ân, Bình Định

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

27 Hoàng thị Xuân Nữ '04/07/1993 '184082326 '06/02/2015 CA. Hà Tĩnh xóm 7 - Hương Đô - Hương Khê - Hà Tĩnh CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

28 NGUYEN THỊ MAI THI Nữ '07/06/1989 '331635889 '08/08/2006 Vĩnh Long 102 Tổ 7, Ấp Phú An 1, Xã Bình Hòa 
Phước, H.Long Hồ, T.Vĩnh Long

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

29 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ '15/07/1992 '183792519 '15/09/2014 CA Hà Tĩnh Tổ dân phố 15, thị trấn Hương Khê, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

30 Lương Thị Như Ngọc Nữ '06/11/1993 '230913647 '28/07/2008 Gia Lai 94 Quyết Tiến- IaKring- TP PleiKu- Gia Lai CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

31 Hoàng Thị Thu Hiền Nữ '21/10/1992 '230847266 '04/04/2008 Gia Lai Thị trấn Phú Túc - Huyện Krông Pa - Tỉnh 
Gia Lai

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

32 Phạm Thị Thu Thảo Nữ '05/11/1991 '272144106 '04/06/2007 Đồng Nai B24 - Khu phố 6 - Phường Trung Dũng - 
Biên Hòa - Đồng Nai

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

33 Trần Thị Liên 
Khương Nữ '01/01/1986 '025809253 '09/09/2013 Công an Tp.HCM 2071 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình 

Tp.HCM
CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

34 Nguyễn Thùy Trang Nữ '29/05/1993 '272230073 '20/05/2008 Đồng Nai xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 
Nai

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Giao dịch 
viên

35 Nguyễn Thị Hải Ngọc Nữ '16/11/1993 '017249069 '24/12/2010 Hà Nội 989 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

36 Nguyễn Thị Phương 
Thảo Nữ '09/10/1993 '163185370 '31/07/2009 Nam Định 15/175 Đường Kênh, phường Cửa Bắc, 

thành phố Nam Định ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

37 Phùng Hải Hà Nữ '26/09/1990 '022190000056 '24/12/2014 Công an TP Hà Nội Tổ 11, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 
Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

38 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ '13/05/1991 '164369504 '15/04/2008 Ninh Bình TT Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

39 Tăng Thị Hạnh Nữ '03/05/1990 '121978657 '11/01/2008 Bắc Giang Lâm Trường, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc 
Giang ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

40 Nguyễn Thị Hồng Nữ '01/06/1981 '111454030 '10/11/2012 Công an Hà Nội Mậu Lương ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

41 Trần Thị Thùy Nữ '27/04/1993 '034193001621 '11/09/2015
Cục trưởng Cục cảnh 
sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân

Đông Sơn - Đông Hưng - Thái Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

42 Nguyễn Thị Hương Nữ '03/10/1988 '091005421 '11/07/2009 CA Thái Nguyên P. Mỏ Chè, TP Sông Công, Tỉnh Thái 
Nguyên ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ĐIỀU CHUYỂN ĐƠN VỊ/NGHIỆP VỤ DỰ TUYỂN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

43 Nguyễn Đức Luân Nam '16/06/1990 '173276928 '24/06/2013 CA Thanh Hóa Nga Bạch - Nga Sơn - Thanh Hóa ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

44 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ '23/10/1993 '173369070 '09/12/2009 CA Thanh Hóa 52 Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

45 Trần Thị Vân Anh Nữ '26/10/1991 '173342568 '03/08/2014 Thanh Hóa 147, Phú Thọ 4, phường Phú Sơn, Thành 
phố Thanh Hóa, Thanh Hóa ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

46 Nguyễn Thị Phương Nữ '26/09/1990 '145339784 '28/04/2005 Hưng Yên Thôn Phú Khê- Huyện Kim Động- Tỉnh 
Hưng Yên ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

47 Trần Thị Diệp Nữ '10/05/1991 '174007435 '04/01/2016 Thanh Hóa Nga Liên - Nga Sơn - Thanh Hóa ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

48 Trần Xuân Hướng Nam '26/09/1993 '163250149 '29/11/2011 Nam Định Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

49 Phạm Danh Lưu Nam '20/05/1990 '164378924 '11/04/2006 Ninh Bình Kim Đa - Ninh Khánh - TP Ninh Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

50 Đỗ Thanh Khuyên Nữ '11/11/1991 '112496661 '12/03/2008 CA Tỉnh Hà Tây Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường 
Tín, TP Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

51 Trần Lê Trang Nữ '09/07/1992 '091705252 '23/10/2009 Công an tỉnh Thái 
Nguyên

Tổ 12, phường Phan Đình Phùng, Thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

52 Tô Thị Hải Linh Nữ '24/11/1987 '012583521 '05/04/2003 Hà Nội 533-N5, tập thể Bắc Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 
Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

53 Hà Thị Khánh Ly Nữ '25/08/1983 '182389264 '08/08/2013 Nghệ an Khối 22 Phường Hưng Bình, TP Vinh, Tỉnh 
Nghệ An ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

54 Đỗ Thị Phương 
Loan Nữ '02/02/1987 '031187000012 '11/06/2013 Công An Hà Nội P311,TT Học viện Kỹ thuật Quân Sự,Ngõ 

234 Hoàng Quốc Việt, HN ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 
viên

55 Đỗ Tất Thắng Nữ '01/01/1900 '031608323 '11/04/2006 Hải Phòng số 9/121 đường vòng Vạn Mỹ, Máy Chai, 
Ngô Quyền, Hải Phòng ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Giao dịch 

viên

56 Nguyễn Thùy Dung Nữ '08/04/1991 '250764410 '02/05/2013 Lâm Đồng TT Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 
Đồng ĐÔNG SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 

viên

57 Nguyễn Thị Hiền Nữ '10/10/1993 '233175874 '15/06/2009 Tp Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

61 Âu Cơ, tổ 13, P Quang Trung, Tp Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum ĐÔNG SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 

viên

58 Hoàng Thị Nguyệt Nữ '16/03/1990 '173607709 '04/09/2015 Thanh Hóa Xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 
Hóa HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

59 Nguyễn Phương Anh Nữ '08/10/1992 '173174036 '09/06/2009 Công An Thanh Hóa Xóm 5, Xuân Tiến, Hòa Lộc, Hậu Lộc, 
Thanh Hóa HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

60 Lê Thị Tường Vi Nữ '07/02/1982 '012048045 '22/10/2008 Công An TP.Hà Nội P404 B4 Tập thể Trung Tự Phường Trung 
Tự Quận Đống Đa TP.Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

61 Bùi Thu Hà Nữ '13/03/1985 '038185000464 '31/07/2015 Hà Nội xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, TP. Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

62 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nữ '15/09/1987 '012843601 '01/09/2007 CA Hà Nội 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

63 Vũ Mai Hương Nữ '11/11/1987 '091101991 '21/06/2004 CA Thái Nguyên Tổ 9, phường Tich Lương, thành phố Thái 
Nguyên HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

64 Trần Thị Thuý Nữ '19/07/1992 '012862481 '20/03/2016 Hà Nội Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

65 ngô thị nam hạnh Nữ '27/02/1993 '125507890 '01/07/2009 CA Bắc Ninh Thái Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

66 Mai Thanh Phương Nữ '07/09/1993 '164492954 '10/06/2015 CA Ninh Bình Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho Quan, Tỉnh 
Ninh Bình HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

67 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ '29/12/1982 '013569720 '26/07/2012 CA Hà Nội số 18 ngách 3/2 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

68 Đỗ Thị Vui Nữ '03/08/1992 '145537381 '18/01/2013 Hưng Yên Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

69 Hoàng Thị Thuỳ Dương Nữ '20/06/1990 '112373665 '30/07/2009 CA.Hà Nội Số 39, ngõ 22, tổ 5, p.Kiến Hưng, Q.Hà 
Đông, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

70 Trần Thị Minh 
Nguyệt Nữ '15/05/1992 '187222181 '13/02/2015 CA Nghệ An xóm 5, xã Thanh Long, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 
viên

71 Mai Thị Hồng Anh Nữ '04/10/1992 '112416731 '25/03/2007 CA tỉnh Hà Tây Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Tp Hà 
Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

72 Lê Thị Hà Nữ '22/11/1991 '125408453 '25/03/2014 Công an Tỉnh Bắc 
Ninh Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

73 Lê Thùy Linh Nữ '08/08/1988 '172642108 '09/07/2010 Thanh Hóa SN 47, Đường Nguyễn Hiệu, Phường Đông 
Hương, TP Thanh Hóa HOÀN KIẾM Chuyên viên - Giao dịch 

viên

74 Vũ Thị Thoan Nữ '28/11/1989 '230731687 '27/09/2004 Gia Lai 76 Nguyễn Văn Cừ. Tp Pleiku. Tỉnh Gia Lai SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 
viên

75 Nguyễn Thị Xuân Lan Nữ '03/02/1993 '221360570 '16/11/2010 Phú Yên Đông Lộc Hòa Thắng Phú Hòa Phú Yên SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 
viên

76 Hồ Thị Bích Hồng Nữ '02/05/1993 '230904413 '10/07/2010 Gia Lai 12B Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 8, thị trấn 
Chư Sê, tỉnh Gia Lai SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 

viên

77 Hoàng Nhi Ngọc Nữ '16/09/1988 '240844995 '06/02/2003 CA. Đăk Lăk 124 Trần Bình Trọng, P. Thành Công, TP. 
Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 

viên

78 Nguyễn Hoàng Khánh 
Vy Nữ '16/08/1993 '212570475 '17/06/2015 CA Quảng Ngãi Phường Chánh Lộ TP Quảng Ngãi SÀI GÒN Chuyên viên - Giao dịch 

viên

79 Trịnh Thị Ngọc Nữ '02/09/1986 '172023159 '21/01/2003 CA Thanh Hóa P907 17T2 Hapulico 1 Nguyễn Huy Tưởng 
Thanh Xuân Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

80 Nghiêm Bích Ngọc Nữ '16/10/1984 '012490941 '15/03/2002 Hà Nội tổ 12 Cầu Diễn,Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

81 Đào Thị Thùy Linh Nữ '26/01/1991 '142575549 '10/08/2013 CA. Hải Dương 118 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm 
Thượng, TP. Hải Dương SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

82 Đỗ Thị Hường Nữ '26/03/1990 '038190000314 '13/07/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

P1230 -CT10C- KĐT Đại Thanh- Tả Thanh 
Oai- Thanh Trì- Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

83 Nguyễn Thái Hà Nữ '03/07/1991 '012898694 '13/08/2006 Hà Nội Tổ 47 phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà 
Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

84 Nguyễn Thị Hiền Nữ '27/07/1990 '013468219 '17/11/2011 Hà Nội Phòng 705 - nhà M5 - Khu TTVC Quân đội - 
 Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

85 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ '13/12/1992 '145445240 '27/03/2007 CA Tỉnh Hưng Yên Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

86 Nguyễn Ngọc Anh Nữ '16/02/1993 '142712136 '11/08/2009 Hải Dương Gia Xuyên- Văn Tố- Tứ Kỳ- Hải Dương SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

87 Lê Thị Hằng Nữ '19/11/1992 '142613391 '16/07/2013 Công An Hải Dương Đại Đức - Kim Thành - Hải Dương SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

88 Bùi Bích Ngọc Nữ '13/11/1992 '151885255 '30/11/2006 Thái Bình Thụy Hà Thái THụy THái Bình SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

89 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ '24/02/1988 '168235532 '22/06/2006 CA Hà Nam 35B tổ 2 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

90 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ '15/02/1993 '145538952 '09/04/2009 Hưng Yên Sài Phi - Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

91 Trần Thị Thùy 
Phương Nữ '11/05/1984 '040184000159 '24/12/2014 Hà Nội Tổ dân phố Thành Trung, Trâu Quỳ, Gia 

Lâm, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

92 Bùi Thị Trà Nữ '06/03/1992 '186871496 '25/07/2013 Nghệ An Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

93 Nguyễn Diệu 
Thương Nguyễn Thương Nữ '27/08/1993 '017041335 '16/02/2009 Công An Thành phố 

Hà Nội Ba La, Phí La, Hà Đông, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

94 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ '23/08/1985 '001185002594 '15/10/2014
Cục CS ĐKQL Cư 
trú và DLQG về dân 
cư

TT 14 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, 
Q.Đống Đa SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

95 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ '28/07/1992 '187145902 '03/05/2011 CA Nghệ An Khố 2B Thị Trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ 
Châu, Tỉnh Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

96 Phùng Thị Thuý Nga Nữ '03/04/1993 '013323924 '25/07/2013 Hà nội Số 20, ngách 106/10, đường Hoàng quốc 
việt, hà nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 

viên

97 Mai Trung Kiên Nam '03/09/1985 '142275823 '25/02/2003 Hải Dương xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

98 Phan Tiến Dũng Nam '01/08/1989 '012587076 '28/07/2006 Hà Nội Số 14 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Giao dịch 
viên

99 Bạch Thị Thủy Nữ '07/04/1990 '112426348 '19/06/2007 CA Hà Tây An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội TÂY HÀ NỘI Chuyên viên - Giao dịch 
viên

100 Dương Văn Thành Nam '14/04/1985 '121595892 '20/02/2003 Bắc Giang Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Kế hoạch 
tổng hợp

101 Nguyễn Thuận Yến Nữ '20/02/1991 '187048697 '10/06/2013 Công an Tỉnh Nghệ 
An

Phòng 1712 - Chung cư VP5 - Khu đô thị 
Linh Đàm BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Kế hoạch 

tổng hợp

102 Luyện Quang Hợp Nam '25/08/1992 '187147282 '30/06/2009 CA Nghệ An Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An BA ĐÌNH Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

103 Vũ Tuấn Anh Nam '09/11/1988 '168263379 '01/06/2015 Công an Hà Nam Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, T.P Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam BA ĐÌNH Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

104 Nguyễn Bình Dương Nam '22/01/1992 '031753217 '08/08/2008 Hải Phòng Định Công thượng, Hoàng Mai, Hà Nội BA ĐÌNH Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

105 Hoàng Thị Hạnh Nữ '10/02/1993 '151938061 '06/09/2007 Thái Bình Tây Lương- Tiền Hải - Thái Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

106 Nguyễn Quang Hiệp Nam '05/08/1992 '163125665 '11/07/2008 C.A Nam Định P410 Khu đô thị Xa La - P.Phúc La - Q.Hà 
Đông - TP.Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

107 Nguyễn Thị Thúy An Nữ '17/02/1990 '145414608 '31/07/2006 Công an tinh Hưng 
Yên

Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

108 Nguyễn Thanh Thủy Nữ '20/07/1992 '017078319 '05/11/2011 Hà Nội Khoang Sau - Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

109 Nguyễn Thị Hoàn Nữ '28/06/1988 '121873433 '03/11/2014 Bắc Giang Xóm Nguyễn - Tân An - Yên Dũng - Bắc 
Giang BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

110 Trần Thị Thu Hòa Nữ '01/01/1900 '163069362 '06/08/2007 Nam Định Nam Định BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

111 Phan Thị Oanh Nữ '17/11/1991 '151847972 '16/01/2010 Thái Bình Xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 
Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

112 Nguyễn Thị Phương 
Thảo Nữ '05/05/1991 '112495489 '28/02/2008 CA Hà Tây Số nhà 154, tổ 2, thị trấn Kim Bài, Thanh 

Oai, Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

113 Nguyễn Việt Dũng Nam '15/09/1991 '151851568 '25/03/2014 Thái Bình Thôn Trường Mại, Xã Tân Bình, Thành phố 
Thái Bình, Tỉnh Thái Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

114 Hồ Thị Như Ngọc Nữ '12/04/1992 '197295711 '20/08/2009 Công An tỉnh Quảng 
Trị

Khu phố 3, Thị Trấn Cửa Việt, Huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

115 Nguyễn Ngọc Sơn Nam '28/12/1993 '082190424 '27/12/2009 Lạng Sơn 74 Khu 6, Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

116 Phạm Thanh Thủy Nữ '20/08/1993 '151938003 '06/09/2007 CA Thái Bình Khu 3 Thị Trấn Tiền Hải - huyện Tiền Hải - 
tỉnh Thái Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

117 Vũ Khắc Toàn Nam '24/09/1993 '031770169 '26/02/2009 Hải Phòng 18/8 Trần Nhân Tông, Quán Trữ, Kiến An, 
Hải Phòng BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

118 Phạm Thanh Tùng Nam '19/12/1992 '101093920 '20/01/2008 Quảng Ninh Tổ 6 - Khu 7A - Phường Cẩm Thịnh - Tp 
Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

119 Nguyễn Thành Trung Nam '14/12/1991 '082137248 '06/11/2013 CA Lạng Sơn Số 8B, Nhị Thanh, P.Tam Thanh, TP. Lạng 
Sơn BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

120 Phạm Đức Dũng Nam '20/08/1993 '013583197 '08/09/2012 Hà Nội Tổ 1 Cụm Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

121 Mai Văn Hải Nam '10/01/1990 '163092300 '20/12/2014 Nam Địn SN 61 - Khu 3 - TT Yên Định -Huyện Hải 
Hậu - Tỉnh Nam Định BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

122 Bùi Nam Khánh Nam '29/05/1991 '172595952 '14/05/2013 Thanh Hóa 04- Hàn Mạc Tử- Trường Thi- Thanh Hóa BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

123 Trần Thị Lê Na Nữ '13/09/1991 '183887791 '15/08/2008 CA Hà Tĩnh TT Đức Thọ - Đức Thọ - Hà Tĩnh BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

124 Bùi Hồng Hạnh Nữ '23/05/1990 '113414764 '26/04/2007 Công an tỉnh Hòa 
Bình

Khu 8 - Thị trấn Hàng Trạm - Huyện Yên 
Thủy - Tỉnh Hòa Bình BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

125 Trần Ngọc Tùng Nam '21/11/1992 '173177322 '26/10/2009 CA Thanh Hóa Quang Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

126 Bùi Thị Thảo Nữ '20/10/1989 '173347299 '14/03/2007 Thanh Hóa Tri lễ- Tân Ước- Thanh Oai- Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

127 Trần Quốc Khánh Nam '02/09/1984 '001084006143 '04/02/2015
Cục Cảnh sát DKQL 
cư trú và DLQG về 
Dân cư

số 24 phố Kim Anh - Thanh Xuân - Sóc Sơn 
- Hà Nội BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

128 Trần Tiến Đức Nam '15/02/1983 '031146131 '09/10/2006 Công An Hải Phòng Tổ 18, Cụm 3, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 
Phòng BẮC HÀ NỘI Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

129 Nguyễn Chất Phát Nam '06/02/1989 '285227951 '29/03/2006 CA Bình Phước Xã Minh Hưng - H. Bù Đăng - T. Bình 
Phước BẮC SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

130 Lê Hồng Diệu Linh Nữ '19/10/1990 '168346495 '18/03/2008 Hà Nam Tổ 6, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng
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131 Nghiêm Thị Thu Trang Nữ '01/03/1992 '142579114 '03/10/2009 Công an Hải Dương Số 62, Phố Vũ Tông Phan, Phường Hải Tân, 
TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

132 Đỗ Lê Anh Nữ '23/01/1987 '172901784 '28/05/2010 Thanh Hóa 2107V2 Văn Phú Victoria, Phú La, Hà 
Đông, Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

133 Nguyễn Thị Thùy Hương Nữ '09/09/1993 '151950849 '07/03/2013 Thái Bình Xóm Quán Son, Xã Hòa Tiến, Huyện Hưng 
Hà, Tỉnh Thái Bình ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

134 Nguyễn Thị Hoa Phương Nữ '25/10/1984 '001184004115 '11/11/2014 Hà Nội 27 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

135 Vũ Thị Ngọc Mỹ Nữ '20/10/1992 '163043778 '14/04/2007 thành phố Nam Định Tổ 16, phố Tây Ga, phường Trường Thi, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

136 Nguyễn Thị Thuý An Nữ '08/11/1989 '186802113 '17/04/2015 Nghệ An Xóm 3, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương, 
Tỉnh Nghệ An ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

137 Nguyễn Thị Nga Nữ '17/01/1991 '132044515 '31/08/2010 CA Tỉnh Phú Thọ Khu 3, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

138 Trần Thị Huyền 
Trang Nữ '12/06/1993 '163249483 '10/11/2010 Nam Định TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

139 Hoàng Tố Uyên Nữ '19/11/1991 '017014061 '01/09/2008 Công an Hà Nội 139 Thanh Vị, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn 
Tây, thành phố Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

140 Hoàng Thị Vân Anh Nữ '02/02/1992 '187048132 '09/08/2008 Nghệ An khối 16, phường Hà Huy Tập, tp Vinh,Nghệ 
An ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

141 Nguyễn Thị Hương 
Giang Nữ '25/03/1989 '031499583 '16/09/2004 Hải Phòng Số 43- Tổ 10- Mậu Lương- Kiến Hưng- Hà 

Đông- Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

142 Lưu Đức Trường Nam '24/08/1992 '173399891 '13/11/2009 CA Thanh Hóa Định Hưng - Yên Định - Thanh Hóa ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

143 Trịnh Thị Hà Nữ '26/12/1993 '070949875 '14/12/2010 Tuyên Quang Xóm 11, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

144 Vũ Đức Khanh Nam '13/02/1993 '142589763 '25/02/2009 CA Hải Dương Thôn Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc, Huyện 
Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

145 Nguyễn Thị Hà Nữ '10/09/1993 '163268510 '24/10/2014 CA Nam Định Đội 12, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

146 Lê Thị Thương 
Thương Nữ '27/01/1985 '111957385 '01/06/2009 CA Hà Nội Số nhà 158, tổ 5, khu Chiến Thắng, Thị 

Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

147 Vũ Thị Thu Hằng Nữ '02/08/1988 '111724983 '16/07/2003 CA Hà Nội Phòng 314A – Khu TT 3 tầng – P. Nguyễn 
Trãi – Q. Hà Đông – TP Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

148 Lê Văn Hòa Nam '10/09/1989 '173566875 '13/10/2014 Thanh Hóa Hoằng Quỳ - Hoằng Hóa -Thanh Hóa ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

149 Nguyễn Hoàng Hải Nam '10/07/1990 '012826895 '23/10/2005 Hà Nội 11A- Ngõ 7 -Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - 
Cầu Giấy- Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

150 Vũ Tuấn Nghĩa Nam '11/10/1991 '012783675 '03/03/2014 Hà Nội Số 62 phố Hàng Bồ- Quận Hoàn Kiếm- tp 
Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

151 Bùi Thị Nga Nữ '05/12/1992 '183976579 '28/08/2009 Hà Tĩnh Xóm 10 - Cẩm Trung - Cẩm Xuyên - Hà 
Tĩnh ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

152 Lê Thị Thùy Nữ '20/05/1986 '125147692 '23/02/2012 Công an Tỉnh Bắc 
Ninh

Tổ dân phố Hạ, Mễ Trì, Nam Từ LiêmLiêm, 
Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

153 Đỗ Thị Nga Nữ '22/07/1991 '145383375 '26/02/2006 Hưng Yên Thị trấn Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng 
Yên ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

154 Nguyễn Thị Phương Nga Nữ '25/12/1992 '113478182 '24/06/2008 Hòa Bình thôn Kim Long Thượng, xã Hoàng Long, 
huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

155 Trần Thanh Tùng Nam '02/09/1991 '172648321 '11/08/2006 Thanh Hóa Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

156 Phạm Ngọc Quỳnh 
Phương Nữ '04/04/1994 '045128387 '29/07/2012 Lai Châu P.Đoàn kết-TP.Lai Châu-Tỉnh Lai Châu ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

157 Lưu Mạnh Cầm Nam '25/05/1991 '151864144 '12/07/2006 Thái Bình Khu I thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

158 Đỗ Thu Hằng Nữ '24/01/1990 '012896566 '16/07/2006 Công an TP Hà Nội Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

159 Lê Đức Nam '17/05/1992 '173831804 '23/02/2010 Thanh hóa văn quán-hà đông -hà nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

160 Đoàn Quốc Anh Nam '19/06/1989 '012558441 '05/03/2003 Hà Nội Số 2 nhà A khu TTXNVTHK số 14 Ngọc 
Khánh - Ba Đình - Hà Nội ĐỐNG ĐA Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

161 Đinh Việt Anh Nam '22/12/1993 '037093000018 '11/05/2015 Hà Nội 410 - A5 - TT Thành Công - Ba Đình - Hà 
Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

162 Nguyễn Lan Phương Nữ '02/06/1988 '012502890 '08/05/2002 Hà Nội 217A15 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà 
Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

163 Nguyễn Đức Duy Nam '29/07/1993 '151915326 '02/05/2007 Thái Bình Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương, Tỉnh 
Thái Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

164 Nguyễn Minh Đức Nam '21/09/1991 '012816043 '12/07/2005 TP Hà Nội C5 196 khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - 
Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

165 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ '28/09/1991 '017038365 '20/08/2013 CA. Hà Nội Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì, Tp. Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

166 Nguyễn Hoàng Hải Nam '04/08/1991 '173283306 '13/03/2008 Công an Thanh Hóa Xóm 5- Nga Yên- Nga Sơn- Thanh Hóa ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

167 Nguyễn Anh Hoàng Nam '07/03/1991 '036091000436 '28/08/2015 Nam Định Lộc Hòa, TP Nam Định, Nam Định ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

168 Nguyễn Thu Trang Nữ '17/05/1992 '012835906 '14/03/2006 Công an Thành phố 
Hà Nội

Tập thể Đoàn Thanh niên Giao Thông 
Trung Ương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà 
Nội

ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

169 Đào Duy Trưởng Nam '27/05/1991 '163124223 '17/06/2008 Công an Nam Định Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

170 Trần Ngọc Kính Nam '21/05/1993 '163250975 '18/11/2010 Công An Nam Định Giao An - Giao Thủy -Nam Định ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

171 Đào Quang Thắng Nam '27/10/1993 '017222914 '18/02/2011 Công an thành phố 
Hà Nội Châu Mai - Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

172 Trần Hồng Quân Nam '14/08/1988 '186572601 '02/03/2005 Công an Nghệ An Xóm 14, Nghi Kim, Vinh, Nghệ An ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

173 Nguyễn Kiêm Thịnh Thái Nam '08/10/1993 '001093005026 '19/05/2015 Hà Nội Đường 427,Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

174 Vũ Hồng Quang Nam '12/04/1989 '151694218 '04/06/2009 Thái Bình Khu Đông Trung, Thị trấn Thanh Nê, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

175 ĐỖ TRỌNG ĐẠI Nam '20/09/1989 '164381349 '19/03/2014 Ninh Bình Thị Trấn Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

176 Lê Minh Nam '29/09/1994 '017052980 '17/04/2009 Hà Nội T.T Kim Bài - huyện Thanh Oai - T.P Hà 
Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

177 Phùng Thu Hiền Nữ '28/12/1991 '017039718 '14/03/2009 Công an TP Hà Nội Xã tiên Phong - Huyện Ba Vì - Tp Hà Nội ĐÔNG ĐÔ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

178 Đinh Thị Anh Thư Nữ '06/09/1989 '168240469 '15/10/2012 CA tỉnh hà nam số 12, tổ 24 phường hai bà trưng phủ lý hà 
nam HÀ TÂY Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

179 Trần Đức Việt Nam '06/08/1993 '101114080 '10/11/2007 Công an Quảng Ninh Phường Minh Thành - thị xã Quảng Yên - 
Quảng Ninh HÀ TÂY Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

180 Vũ Đình Sơn Nam '16/09/1993 '070955052 '12/12/2015 Tuyên Quang Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang HÀ TÂY Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

181 Nguyễn Xuân Bình Nam '05/07/1993 '017006199 '04/10/2008 Hà Nội Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội HÀ TÂY Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

182 Lê Trường Minh Nam '06/07/1993 '013040711 '07/10/2008 Hà Nội 65B Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội HÀ TÂY Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

183 Phạm Quý Hoàng Nam '10/07/1992 '012973636 '26/05/2007 Công an Thành phố 
Hà Nội

Số 14, ngách 37/3, ngõ 37, phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

184 Bùi Thị Bích Phương Nữ '07/12/1989 '151727671 '05/05/2004 Thái Bình Khu Hùng Tiến 2, thị trấn Vũ Thư, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

185 Phạm Tuấn Hưng Nam '25/11/1990 '036090001180 '23/12/2015
Cục cảnh sát đăng ký 
quản lý cư trú và dữ 
liệu quố

C10 Tập thể Kim Liên - Phường Kim Liên - 
Đống Đa - Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

186 Bùi Thị Thanh Hà Nữ '04/06/1984 '013117621 '09/10/2008 Hà Nội N2-7, Dự án 89 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh 
Xuân, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

187 PHẠM ĐOAN TRANG Nữ '29/05/1990 '151758774 '05/03/2005 CAThái Bình Số 155 tổ 9, phường Kỳ Bá, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

188 Cấn Thị Hải Yến Nữ '23/09/1988 '112197222 '30/06/2010 CA TP. Hà Nội Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, TP. Hà 
Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

189 Trần Thị Lan Anh Nữ '16/05/1988 '013191918 '21/07/2009 CA Hà Nội P1005 Nhà D Chung cư Vinaconex3, 
phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

190 Vũ Thị Ngọc Anh Nữ '21/12/1992 '142594348 '08/06/2008 Hải Dương Thôn Phủ, xã Thái Học, Huyện Bình Giang, 
tỉnh Hải Dương HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

191 Hoàng Văn Dương Nam '28/09/1993 '031093001142 '02/02/2015 Tiên Lãng, Hải Phòng Thôn 3, Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

192 Nguyễn Đức Thắng Nam '13/12/1989 '112396339 '12/01/2007 CA Hà Tây Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

193 Huỳnh Kim Tùng Nam '27/11/1990 '173348398 '05/06/2007 Công an Thanh Hóa 8/12 Nguyễn Thiếp, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

194 Lỗ Trung Kiên Nam '25/07/1989 '026089000174 '30/01/2015 Vĩnh Phúc Tổ 11, Phường Hùng Vương, Thị xã Phúc 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

195 Đỗ Đức Thuận Nam '19/04/1989 '172595043 '26/02/2010 Công an Thanh Hóa Số 57, Trịnh Khả, Phường Ngọc Trạo, TP 
Thanh Hóa HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

196 Phạm Duy Phương Nam '30/08/1987 '038087000211 '13/08/2015 CA Hà Nội P2305 CC Bermes Hà Đông Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

197 Hoàng Quỳnh Anh Nữ '28/08/1998 '019187000024 '21/03/2014
Cục trưởng cục cảnh 
sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dâ

p208 CT4AX2, Khu Bắc Linh Đàm, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

198 khuất Thanh Chuyên Nam '12/08/1991 '001091005465 '23/03/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Tổ 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

199 Hoàng Việt Đức Nam '08/01/1992 '012884356 '06/06/2006 Hà Nội số nhà 15c ngõ 553 ngách 108 đường Giải 
Phóng HOÀN KIẾM Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

200 Đinh Thu Huế Nữ '23/11/1988 '015188000025 '20/05/2014 Cục CSĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

46/156 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh 
Xuân, Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

201 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ '10/03/1992 '183898635 '27/07/2008 CA Hà Tĩnh Tổ 7, khối 2, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

202 Nguyễn Đình Dũng Nam '13/04/1991 '122027928 '22/10/2008 Công an Bắc Giang Đồng kì, Yên Thế, Bắc Giang HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

203 Đặng Hoàng Lan Nữ '05/12/1988 '142492044 '16/03/2005 CA TP Hải Dương Phòng 303 B7 – Tập thể Tân Mai – quận 
Hoàng Mai – TP Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

204 Trương Trọng Đạt Nam '26/03/1992 '173632546 '20/11/2009 Công an Thanh Hóa Khu 4, Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh 
Hóa HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

205 Nguyễn Thị Thơ Nữ '15/10/1989 '036189000241 '07/04/2015
Cục cảnh sản DKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

Đội 4 - Xã Trực Thuận - Huyện Trực Ninh - 
Tỉnh Nam Định HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

206 Phan Văn Trường Nam '10/12/1990 '112458754 '03/01/2008 CA Hà Tây Sy chợ - Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

207 Lê Văn Thành Nam '02/06/1992 '163212676 '28/02/2011 Công An tỉnh Nam 
Định Xóm 3, Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định. HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

208 Phan Công Hoàn Nam '10/12/1993 '187171159 '29/09/2009 nghệ an khối 15, phường trung đô, thành phố vinh, 
nghệ an HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

209 Phạm Quốc Đạt Nam '18/02/1993 '164482593 '27/12/2007 Ninh Bình Số 118 - Phố Thống Nhất - Thị Trấn Me - 
Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

210 Nguyễn Anh Chiến Nam '13/07/1992 '013042423 '12/07/2012 Hà Nội Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

211 Phan Đức Hạnh Nam '04/04/1990 '194427800 '26/06/2010 Công an Tỉnh Quảng 
Bình Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

212 Vũ Thị Huế Nữ '13/07/1987 '036187000317 '22/04/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 
cư trú và dữ liệu quốc 
gia về dâ

P708, B4, Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn , 
Nam Từ Liêm, Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

213 Nguyễn Hữu Bách Nam '04/02/1993 '017243005 '25/11/2010 CA Hà Nội Phượng Dực -Phú Xuyên - Hà Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

214 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ '30/07/1992 '001192001758 '12/09/2014 Cục CS ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư

Phượng Vũ, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà 
Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

215 Phạm Đức Thịnh Nam '15/12/1991 '164393431 '07/05/2006 Ninh Bình Xã Yên Từ- Huyện Yên Mô- Tỉnh Ninh Bình HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

216 Nguyễn Xuân Tùng Nam '03/04/1990 '168362459 '12/05/2014 Công An Tỉnh Hà 
Nam

Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà 
Nội HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

217 Hoàng Mạnh Đạt Nam '09/10/1990 '164386764 '04/08/2014 CA Ninh Bình Số nhà 01/53 tổ 13 Phường Bắc Sơn,Tp 
Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

218 Nguyễn Đức Anh Nam '03/08/1990 '135337177 '07/06/2006 Vĩnh Phúc Số 75 Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

219 Phạm Văn Tuân Nam '08/07/1989 '151710168 '12/08/2011 Thái Bình Thái Học, Thái Thụy, Thái Bình HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

220 Tạ Thị Quyên Nữ '02/09/1990 '091598082 '27/03/2008 Công an tỉnh Thái 
Nguyên

Tiểu khu Lân 2, thị trấn Đu, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên HỒNG HÀ Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

221 ĐẬU THỊ NHƯ 
QUỲNH Nữ '28/09/1991 '241236115 '10/08/2011 Daklak 40/28 Nguyễn Tất Thành, P.Tự An, TP 

Buôn Ma Thuột, Daklak SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

222 Lê Tuấn Long Nam '27/03/1994 '225656036 '09/07/2011 CA Khánh Hòa 3/53/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
TPHCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

223 Chau Thi Tuyet Nữ '23/03/1993 '212366964 '18/08/2014 CA. Quảng Ngãi xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngãi SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

224 Hồ Thị Kiều Nữ '10/01/1990 '341469027 '05/12/2008 Đồng Tháp Tổ 1, Ấp 1, Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

225 NGUYỄN TRẦN NGỌC 
CHÂU Nữ '10/09/1986 '024083702 '10/12/2002 Công An TP Hồ Chí 

Minh
23/6 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Q Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

226 Phạm Thị Hạnh Nữ '26/06/1990 '163102087 '10/02/2010 Nam Định Trung Đông -Trực Ninh - Nam Định SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

227 Trần Thị Thanh Thảo Nữ '12/08/1991 '250834645 '28/07/2011 CA Tỉnh Lâm Đồng 1252 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

228 Nguyễn Thiên Minh Thư Nữ '15/03/1984 '025878203 '19/12/2013 TP HỒ CHÍ MINH 17K/1 Dương Đình Nghệ, P.8, Q.11 SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

229 Lý Bảo Minh Nam '05/11/1991 '025111023 '07/09/2013 CATPHCM 661 Ba Đình,p9,Q8,TpHCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

230 Nguyễn Tường My Nữ '19/05/1992 '341653591 '04/01/2016 CA. Đồng Tháp Ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

231 Nguyễn Thị Hồng Yến Nữ '15/12/1993 '024922469 '25/03/2008 TPHCM 450c/18a Dương Bá Trạc P1 Q8 TPHCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

232 Trần Thị Ly Ly Nữ '04/01/1993 '272240588 '19/01/2013 Đồng Nai Trảng Bom, Đồng Nai SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

233 Đinh Thị Quỳnh Nhi Nữ '13/05/1993 '272304453 '22/06/2009 CA Đồng Nai Thanh Thọ 1, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

234 Nguyễn Hồng Yên Nam '29/09/1993 '312224179 '18/06/2009 Công an Tiền Giang 441 ấp Hòa Thân, xã Bình Đông, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

235 TRẦN THANH MAI Nữ '17/05/1993 '025071388 '20/12/2013 TP.HCM 38A, Đường 836, Phường Phú Hữu, Quận 9, 
TP.HCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

236 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ '02/12/1989 '261132124 '21/07/2006 Bình Thuận 93 Đặng Văn Ngữ TP Phan Thiết Bình 
Thuận SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

237 Nguyễn Lê Bích Ngọc Nữ '23/11/1990 '024327170 '31/07/2009 CA TP HCM 78G22 Phạm Ngũ Lão, P3, Gò Vấp, TP 
HCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

238 Nguyễn Thị Mỹ Phúc Nữ '25/11/1988 '215046537 '09/10/2004 BÌNH ĐỊNH GA BỒNG SƠN,KHỐI 1 TT BỒNG SƠN, 
HOÀI NHƠN, BÌNH ĐỊNH SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

239 HỒ MỸ VÂN Nữ '15/11/1983 '240664838 '28/11/2014 CA DAKLAK 11.09 bock B3, Era Town, Đường 15B, 
P,Phú Mỹ, Q.7, TPHCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

240 Nguyễn Thị Thùy Nữ '25/11/1991 '272084476 '22/03/2016 Đồng Nai Ấp 4, Xã Long An, Huyện Long Thành, 
Tỉnh Đồng Nai SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

241 Nguyễn Thị Tuyết Như Nữ '03/08/1987 '025779045 '27/01/2015 TP.HCM 654/6 Lạc Long Quân, F.9, Q.Tân Bình, 
TP.HCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

242 Tô Ngọc Linh Nữ '02/02/1990 '215116093 '21/07/2005 Bình Định 116 Huỳnh Thúc Kháng, Quy Nhơn, Bình 
Định SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

243 Trần Ngọc Bảo 
Nguyên Nữ '05/06/1991 '221290861 '11/08/2008 CA T. Phú Yên 10/5 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP Tuy 

Hòa, T. Phú Yên SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

244 NGUYEN THI TUYET 
TRAM Nữ '17/04/1987 '026010298 '20/03/2015 HCM 320/14 ĐÔNG HƯNG THUẬN 02,P.ĐÔNG 

HƯNG THUẬN,Q.12,HCM SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

245 Lê Thị Bích Ngọc Nữ '30/09/1986 '023951928 '15/03/2002 CA.TPHCM 166/90 Đoàn Văn Bơ , P.14, Q.4 SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

246 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ '28/03/1992 '261239985 '15/08/2012 CA. Bình Thuận Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh 
Bình Thuận SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

247 Nguyễn Tuấn Vũ Nam '08/12/1991 '024459860 '09/09/2009 Thành phố Hồ Chí 
Minh

239A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, 
Quận Bình Tân SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

248 Trần Thị Quang 
Phương Nữ '02/02/1991 '205633103 '19/07/2013 Quảng Nam Thôn 1, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

249 HÁN NGỌC BẢO 
GIA Nam '27/08/1989 '264311267 '09/06/2005 CA Ninh Thuận Như Bình - Phước Thái - Ninh Phước- Ninh 

Thuận SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

250 Dương Trần Ly Ly Nữ '20/12/1990 '212308179 '28/08/2012 CA Quảng Ngãi Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi SÀI GÒN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

251 Hoàng Tuấn Anh Nam '15/07/1987 '001087010108 '20/01/2016 Hà Nội 15 Tổ 1 Láng Thượng Đống Đa Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

252 Trần Đức Quỳnh Nam '04/01/1989 '186442068 '01/06/2004 CA tỉnh Nghệ An SN26, ngõ 18, Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, 
Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

253 Nguyễn Đức Thành Nam '02/07/1993 '001093001826 '23/07/2014 Hà Nội Thôn Vạn An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

254 Phạm Tiến Đạt Nam '04/11/1991 '151928948 '20/08/2007 CA Thái Bình Xã Đông Hoàng,Huyện Đông Hưng,Tỉnh 
Thái Bình SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

255 Trần Hoàng Việt Nam '14/08/1991 '012882461 '02/06/2006 Hà Nội Số 96 Ngõ 112 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, 
TP. Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

256 Nguyễn Viết Cường Nam '07/08/1990 '186846313 '22/12/2006 Nghệ An Xã Nghĩa Đồng - Huyện Tân Kỳ - Tỉnh 
Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

257 Nguyễn Triều Tuấn Anh Nam '21/08/1992 '091628710 '14/06/2008 Công an Thái Nguyên Tổ 9, phường Quan Triều, thành phố Thái 
Nguyên SỞ GIAO DỊCH 1 Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

258 Lê Ngọc Ly Nữ '01/01/1900 '001189001098 '19/06/2014 Hà Nội tổ 25, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị dự tuyển Vị trí dự tuyển

259 Nguyễn Khánh Vân Nữ '12/10/1993 '012956684 '11/04/2007 Hà Nội Số 9 - Ngõ 377 - Đường Giải Phóng - Quận 
Thanh Xuân - Tp. Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

260 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ '15/05/1992 '7981231 '23/05/2013 Cục quản lý xuất 
nhập cảnh

Số 10, ngõ 24, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà 
Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

261 Trần Mạnh Cường Nam '13/12/1985 '100872162 '31/03/2003 Công an Tỉnh Quảng 
Ninh

Số nhà 57 - Tổ 39 - Khu 3 - Phường Bạch 
Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

262 Đặng Anh Thái Nam '07/11/1993 '187029297 '04/10/2010 Công an Nghệ An Khối Hợp Quang, thị trấn Quỳ Hợp, huyện 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

263 Nguyen Thi Thu Trang Nữ '02/07/1991 '012878304 '17/05/2006 Hà Nội B3b tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà 
Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

264 Nguyễn Khánh Sơn Nam '08/10/1988 '012644672 '07/08/2010 CA Hà Nội 176 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

265 Hoàng Thị Nhung Nữ '22/03/1993 '030193000114 '01/09/2015 Cục quản lý dân cư 
tỉnh Hải Dương Thị trấn Gia Lộc - Gia Lộc - Hải Dương TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

266 Nguyễn Thu Thảo Nữ '06/09/1993 '162121162 '30/05/2006 Nam Định 2/4/77, Lê Hồng Sơn, Phường Cửa Bắc, TP 
Nam Định TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

267 Phạm Như Ngọc Nữ '09/12/1991 '164378864 '14/05/2013 Công an Ninh Bình Số 40, đường Nguyễn Du, phố Trung Tự, 
phường Nam Bình, TP Ninh Bình TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

268 Vương Lệ Quyên Nữ '03/12/1991 '091873106 '06/08/2013 Công An Thái 
Nguyên

Tổ 20 - Phường Thịnh Đán - TP Thái 
Nguyên - Thái Nguyên TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

269 Hoàng Thị Nga Nữ '03/04/1992 '187179324 '18/03/2010 Công An Nghệ An K. Hải Bình - P. Nghi Hải - TX Cửa Lò - TP 
Vinh - Nghệ An TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

270 Lương Thị Thanh Hoa Nữ '20/09/1993 '173318360 '30/10/2010 Thanh Hóa Xóm 5, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

271 Phạm Công Đạt Nam '19/03/1990 '132052660 '16/07/2007 CA Tỉnh Phú Thọ TT.Thanh Sơn-Thanh Sơn-Phú Thọ TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

272 Lê Văn Thanh Nam '17/07/1990 '173073011 '10/10/2006 Thanh Hóa Đội 3 - Xã Thiệu Lý - Huyện Thiệu Hóa - 
Tỉnh Thanh Hóa TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

273 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ '23/04/1993 '013053812 '08/04/2008 Hà Nội Số 8, hẻm 69A/131/3 Hoàng Văn Thái, 
Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

274 Nguyễn Hồng Thanh Nữ '16/11/1993 '174216224 '25/06/2012 Thanh Hóa Thị trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

275 Phạm Thu Ngân Nữ '14/12/1987 '012503914 '04/04/2002 Hà nội Tổ 26 Yên Hoà Cầu Giấy Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

276 Nguyễn Thị Huyền 
Trang Nữ '17/02/1988 '131252936 '07/02/2006 Phú Thọ Lương Sơn - Yên Lập - Phú Thọ TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

277 Đỗ Thị Quỳnh 
Trang Nữ '13/09/1993 '017216284 '04/09/2010 TP. Hà Nội Khu gia đình 73, trường SQLQI, Cổ Đông, 

Sơn Tây, Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

278 Lê Thị Phương Nữ '25/08/1991 '173335859 '16/04/2015 CA Thanh Hóa Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hóa TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

279 Đường Phan Thị Nữ '25/04/1993 '187164409 '29/10/2009 Nghệ An Xóm Mỹ Thiện- xã Nam Cát- huyện Nam 
Đàn- tỉnh Nghệ An TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

280 Kiều Thị Bích Hạnh Nữ '21/09/1991 '132024616 '07/12/2006 Công an Phú Thọ Tổ 4a, khu 5, phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú 
Thọ TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

281 Đinh Thị Hồng Nữ '11/12/1988 '012922191 '28/09/2006 Hà Nội số 37A , Tổ dân phố 7 , tập thể công an , Mộ 
Lao , Hà Đông , Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

282 Nguyễn An Vinh Nữ '06/10/1990 '183785945 '19/01/2009 CA Hà Tĩnh Tân Quý I, phường Thạch Quý, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

283 Lưu Đức Bình Nam '19/02/1987 '012757209 '07/03/2013 Hà Nội Số nhà 108 Ngõ 39 phố Hào Nam, Đống Đa, 
Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

284 Nguyễn Hoàng Anh Nữ '27/12/1988 '050559624 '15/08/2005 Sơn La 122 chu văn thịnh thành phố sơn la TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

285 Lê Minh Quý Nam '02/02/1993 '121988699 '14/03/2008 Công an Bắc Giang Số 4/184 Lý Thái Tổ, Trần Phú, Bắc Giang TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

286 Nguyễn Mạnh Cường Nam '20/10/1993 '101120658 '05/04/2005 Quảng Ninh T1K3, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

287 Bùi Xuân Cương Nam '06/02/1988 '186643826 '15/07/2005 Công An Nghệ An Khối 4 Thị Trấn Đô Lương - Đô Lương - 
Nghệ An TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

288 NGUYỄN THỊ VÂN Nữ '08/04/1990 '0163026510 '26/11/2006 Công an Nam Định Phương Định, Trực Ninh, Nam Định TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

289 Đinh Thị Thanh Hoa Nữ '09/08/1988 '113346220 '24/08/2013 Công an Hòa Bình Tổ 12 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 

khách hàng

290 Nguyễn Thanh Tùng Nam '28/05/1993 '012995457 '31/07/2007 Thành phố Hà Nội Tổ 18 -Ngọc Thụy-Long Biên- Hà Nội TRÀNG AN Chuyên viên - Quản lý 
khách hàng

291 Nguyễn Minh Ngọc Nữ '04/12/1990 '024416075 '29/06/2005 TP.HCM 03 Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, TP. 
Vũng Tàu

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

292 Châu Thị Thanh Hằng Nữ '07/08/1991 '221290668 '06/08/2008 CA Phú Yên 93A Nguyễn Huệ, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

293 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ '22/01/1989 '205419062 '20/07/2013 CA Quảng Nam Thôn 5, Tiên Lộc, Tiên Phước, Quảng Nam CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

294 Hồ Mẫn Nhu Nữ '14/12/1988 '301252005 '02/06/2003 CA Long An B8/10 Ấp 2 Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 
Chánh, TP HCM

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

295 Nguyễn Văn Toản Nam '13/10/1983 '025412886 '19/02/2011 TP. HCM 1.06 lô K chung cư Bàu Cát 2, phường 10, 
quận Tân Bình, TP.HCM

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

296 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ '19/08/1981 '271503708 '15/05/2008 CA Đồng Nai 78/4, ấp 4, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai

CHI NHÁNH SỞ 
GIAO DỊCH 2

Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

297 PHẠM THỊ THANH 
TÂM Nữ '20/08/1990 '173610412 '18/02/2008 Thanh Hóa 65A Nguyễn Cừ,KP4,Phường Thảo 

Điền,Quận 2 SÀI GÒN Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

298 PHẠM THỊ THÚY AN Nữ '17/10/1983 '025351126 '26/10/2010 CA TPHCM 63 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú 
Nhuận, TPHCM SÀI GÒN Chuyên viên - Tài chính 

kế toán

299 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nữ '25/09/1991 '273446715 '22/04/2014 Thành phố Vũng Tàu 15/20 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, Tp. 
Vũng Tàu SÀI GÒN Chuyên viên - Tài chính 

kế toán

300 Trần Bạch Thúy Vi Nữ '10/12/1991 '024468394 '12/12/2005 TP Hồ Chí Minh 282 Nguyễn Văn Luông, phường 12 quận 6 SÀI GÒN Chuyên viên - Tài chính 
kế toán

301 Trần Thị Phương 
Thảo Nữ '07/05/1993 '001193005401 '02/02/2016

Cục trưởng cục cảnh 
sát ĐKQL cư trú và 
DKQG về dân

Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên
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302 Trịnh Thị Diệu Hương Nữ '28/01/1991 '173596321 '07/03/2009 Thanh Hóa Hoằng Trinh- Hoằng Hóa- Thanh Hóa HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

303 Hoàng Yến Anh Thư Nữ '18/10/1993 '091633988 '24/04/2013 Công an Thái Nguyên Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

304 Nguyễn Thị Chinh Nữ '18/06/1992 '142555970 '16/07/2011 Hải Dương Hoàng Hoa Thám,Chí Linh,Hải Dương HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

305 Vũ Thanh Hà Nữ '20/08/1989 '142377914 '22/05/2004 CA Hải Dương Lên Ninh, Kinh Môn, Hải Dương HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

306 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ '06/11/1993 '013401124 '04/03/2011 Hà Nội Đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

307 Trịnh Thị Kim Anh Nữ '15/04/1983 '142020206 '02/07/2014 Công an Tỉnh Hải 
Dương

15/12 Phố Hai Bà Trưng, Phường Quang 
Trung, Thành Phố Hải Dương HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

308 nguyễn khánh chi Nữ '30/04/1993 '113538567 '20/10/2009 công an Hòa Bình tổ 2a phường Tân Thịnh Tp Hòa Bình, Tỉnh 
Hòa Bình HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

309 LÊ THỊ HẠNH Nữ '27/04/1989 '132010798 '14/08/2006 Phú Thọ Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh , Phú Thọ HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

310 Nguyễn Tâm Thư Nữ '22/09/1991 '112482074 '26/11/2007 CA Hà Tây Đội 4 Thôn 2 xã Canh Nậu huyện Thạch 
Thất TP Hà Nội HỒNG HÀ Nhân viên - Giao dịch viên

311 Lê Bích Phượng Nữ '30/09/1991 '012778988 '05/07/2012 Hà Nội P108 B3 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

312 Phương Thị Thanh Hà Nữ '01/01/1900 '017083490 '03/03/2012 Hà Nội số 8 ngách 2/37 Định Công Thương, quận 
Hoàng Mai, Hà Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

313 Lê Thị Bích Thảo Nữ '02/08/1992 '091633862 '13/06/2009 T.Thái Nguyên Số 123, tổ 21, phường Trưng Vương, 
Tp.Thái Nguyên, T.Thái nguyên TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

314 Trần Thị Thu Hằng Nữ '31/10/1991 '012829001 '30/08/2005 Hà Nội Khu tập thể pin văn điển- Thanh Trì- Hà Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

315 Bùi Thị Huệ Nữ '24/08/1992 '164456193 '13/05/2015 CA Ninh Bình Yên Quang - Nho Quan - Ninh Bình TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

316 Lò Thùy Giang Nữ '30/11/1991 '040374772 '17/03/2014 Công an tỉnh Điện 
Biên

Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

317 Nguyễn Phương Thúy Nữ '12/06/1993 '013075672 '10/05/2008 Hà Nội Tổ dân phố Đống 4, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

318 Vũ Thị Mai Nữ '15/07/1992 '142528542 '07/08/2007 Công an Hải Dương Tân Dân, Kinh Môn, Hải Dương TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

319 Ngô Thị Tuyên Nữ '15/12/1998 '012838390 '14/04/2011 Công An TP Hà Nội Hương Trầm - Thụy lâm - Đông Anh - Hà 
Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

320 Phan Thị Hoa Nữ '18/08/1991 '186999606 '20/05/2011 Công an tỉnh Nghệ An Khối 4 - Phường Trường Thi - TP Vinh - 
Nghệ An TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

321 Nguyễn Trà My Nữ '07/11/1992 '001192003154 '21/04/2015 Hà Nội Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội TÂY HỒ Nhân viên - Giao dịch viên

322 Đặng Văn Minh Nam '03/10/1994 '013433053 '19/05/2011 Hà Nội P205 TT A3a Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

323 Phan Trung Kiên Nữ '09/02/1993 '187320844 '05/12/2010 Tỉnh Nghệ An Xóm 1- Nghi Liên- Tp Vinh - Nghệ An THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

324 Hoàng Thu Nữ '08/12/1992 '173621208 '14/10/2008 Công An Thanh Hóa Xóm 5,Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

325 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ '18/11/1993 '184044960 '16/06/2010 Hà Tĩnh Lộc Hà - Hà Tĩnh THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

326 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ '01/02/1992 '187070209 '10/07/2012 Công an Tỉnh Nghệ 
An

Khối 15, Phường Trường Thi, Thành phố 
Vinh, Nghệ An THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

327 Lê Thị Hồng Cúc Nữ '26/11/1991 '173253704 '14/11/2008 Thanh Hóa Thị trấn Nông Cống, Nông Cống, Thanh Hóa THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

328 Lại Lan Hương Nữ '03/09/1993 '132162647 '10/03/2009 CA Phú Thọ Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

329 Lương Thu Hà Nữ '20/12/1993 '163252079 '29/10/2010 Nam Định Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

330 Nguyễn Thị Hà Nữ '26/12/1991 '082186389 '20/02/2009 CA Lạng Sơn Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội THÀNH ĐÔ Nhân viên - Giao dịch viên

331 Nguyễn Băng Huyền 
Nương Nữ '07/05/1993 '060967728 '16/03/2010 CA tỉnh Yên Bái Tổ 43, phường Hồng Hà, thành phố Yên 

Bái, Yên Bái TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

332 Lương Thúy Hằng Nữ '05/08/1992 '017082798 '05/08/2009 Hà Nội XãThạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

333 Nguyễn Thanh Thúy Nữ '05/10/1993 '012968502 '15/05/2007 Hà Nội Phòng 132, nhà B, ngõ 133, đường Nguyễn 
Trãi, Hà Nội TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

334 Lâm Vương Hà Nữ '24/12/1992 '145465884 '01/08/2007 Công An Tỉnh Hưng 
Yên Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

335 Nguyễn Ngọc Anh Nữ '07/05/1993 '012937487 '11/03/2007 Công An Hà Nội Phòng 209 - G2 - Thành Công - Ba Đình - 
Hà Nội TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

336 Đào Thị Lan Anh Nữ '18/06/1992 '012916247 '03/11/2006 Hà Nội 30D3 ngõ 190 Lò Đúc, Hà Nội TRÀNG AN Nhân viên - Giao dịch viên

337 Hoàng Diễm My Nữ '22/02/1992 '101073140 '05/02/2007 Quảng Ninh Số 8 ngách 70 Ngõ Thịnh Hào 3, Tôn Đức 
Thắng, Hà Nội THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 

hàng

338 Lê Mạnh Cường Nam '29/11/1993 '145508799 '11/04/2008 Công an hưng yên Nhà số 12,ngách 47,Ngõ hòa bình 7 THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 
hàng

339 Trần Quốc Tuấn Nam '04/07/1987 '168234621 '28/12/2012 CA Hà Nam Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 
hàng

340 Ngô Thị Thúy Nga Nữ '15/04/1990 '173243596 '07/11/2007 Thanh Hóa Lô A25, KĐT Mới, Phường Quảng Thắng, 
TP.Thanh Hóa THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 

hàng

341 DANG TO LINH Nữ '19/09/1990 '112504086 '26/04/2011 Công An Hà Nội Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 
hàng

342 Phạm Huyền Nhung Nữ '03/11/1992 '012894201 '20/06/2006 CA TP Hà Nội Số 23 ngõ 454/26 Minh Khai, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội THÀNH ĐÔ Nhân viên - Quản lý khách 

hàng

343 Tạ Quang Thành Nam '12/03/1992 '164419552 '25/10/2006 Ninh Bình Phường Nam Thành , TP.Ninh Bình Tỉnh 
Ninh Bình TRÀNG AN Nhân viên - Quản lý khách 

hàng

344 Nguyễn Quang Huy Nam '29/07/1989 '012911996 '27/03/2008 Hà Nội 13b khu chợ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội TRÀNG AN Nhân viên - Quản lý khách 
hàng


